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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

-------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phan Thị Kim Thanh 

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Phương Liên – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân quận Nam Từ Liêm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Lê Thị Thùy 

Dương - Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân 

sự thụ lý số 48/2022/TLST-VDS ngày 06/10/2022 về việc: “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” đối với bà Nguyễn Kim C, sinh năm 

1979; Địa chỉ: P2807 chung cư T, KĐT M, tổ dân phố số 4, phường M, quận 

N, thành phố Hà Nội 

Theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 

06/2022/QĐMPH ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội đối với: 

- Người yêu cầu: Ông Nguyễn Quyết T, sinh năm 1976 

Địa chỉ: P2807 chung cư T, KĐT M, tổ dân phố số 4, phường M, quận 

N, Hà Nội (Ông T xin vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Nguyễn Hữu B, sinh năm 1953 

Địa chỉ: Số nhà 358 tổ 14 H, quận H, thành phố Hà Nội. 

+ Cháu Nguyễn Gia L, sinh ngày 18/7/2007, do ông Nguyễn Quyết T là 

đại diện theo pháp luật. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 

Số: 224/2022/QĐST-VDS 

Ngày 11/11/2022 
V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Địa chỉ: P2807 chung cư T, KĐT M, tổ dân phố số 4, phường M, quận 

N, Hà Nội 

 (Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Quyết T và ông Nguyễn Hữu B 

trình bày: 

Bà Nguyễn Kim C từ khi sinh ra phát triển bình thường, không bị sinh 

non, không mắc dị tật hay căn bệnh bẩm sinh nào. Tuy nhiên, đến năm lớp 10 

trên đường đi học về, bà C bị va chạm với xe máy, đầu bị đập xuống đường và 

phải trải qua cuộc tiểu phẫu nhỏ để xử lý vết thương ở đầu. Trải qua cuộc tiểu 

phẫu, bà C vẫn sinh hoạt, đi học và làm các công việc khác bình thường, tính 

tình không có sự thay đổi so với trước khi tai nạn, chỉ khi nào trái gió trở trời 

thì bà C cảm thấy đau đầu. 

Đến năm 2002 thì bà C lấy chồng là ông Nguyễn Quyết T, vẫn đi làm 

và sinh hoạt bình thường. 

Tuy nhiên sau khi bị Covid-19 và trải qua thời gian giãn cách xã hội 

năm 2021 thì bà C nghỉ việc ở Công ty, thường xuyên xuất hiện những biểu 

hiện bất thường như: Suy giảm nhận thức, hay quên, không nhớ địa chỉ nhà, 

không nhận biết được người thân trong gia đình, gặp khó khăn trong việc đi 

lại và sinh hoạt cá nhân. Hiện nay, bà C không thể làm được bất kỳ công việc 

gì nữa. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận bà C bị suy giảm trí nhớ, TD hội 

chứng Machiafava-Bignami, thoái hóa myelin chất trắng hai bán cầu và được 

bác sĩ kê đơn cho uống thuốc và điều trị ngoại trú, nhưng đến nay sức khỏe bà 

C không có tiến triển. 

Về tiền sử gia đình, họ hàng nội ngoại 03 đời của bà C không có ai bị 

tâm thần. Tuy nhiên, thời gian gần đây em trai của bà C là Nguyễn Hữu Đ 

cũng có những biểu hiện sức khỏe tương tự bà C, đi khám tại bệnh viện được 

bác sĩ kết luận bệnh tình giống bà C. 

Với tình trạng bệnh tình, sức khỏe của bà Nguyễn Kim C như hiện nay, 

ông T và ông B đều đề nghị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm giải quyết 

yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Kim C mất năng lực hành vi dân sự và cử ông 

Nguyễn Quyết T là người giám hộ cho bà Nguyễn Kim C, thay mặt bà C làm 

mọi thủ tục pháp lý, ký các hồ sơ (nếu có) liên quan đến bà C, đồng thời thuận 

tiện cho gia đình trong các giao dịch về dân sự có liên quan đến bà C. 

Ngày 07/10/2022, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 10/QĐ-TCGĐ trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung 

Ương giám định sức khỏe tâm thần đối với bà Nguyễn Kim C.  
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Tại bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 

272/KLGĐ ngày 26/10/2022 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương kết luận: 

"Tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Kim C bị mất trí trong bệnh 

Alzheimer, khởi phát sớm. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F00.0. Đối tượng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi". 

Tại phiên họp: 

- Ông Nguyễn Quyết T, ông Nguyễn Hữu B và cháu Nguyễn Gia L đều 

xin vắng mặt và vẫn giữ nguyên yêu cầu như trong đơn yêu cầu giải quyết 

việc dân sự và bản tự khai các đương sự đã nộp cho Tòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm phát biểu ý kiến: 

Về việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc 

dân sự và Thư ký phiên họp: Từ khi thụ lý việc dân sự cho đến trước thời 

điểm Thẩm phán, Hội đồng ra quyết định giải quyết việc dân sự, Thẩm phán, 

Hội đồng giải quyết việc dân sự và Thư ký phiên họp đã chấp hành đúng quy 

định tại Điều 367 đến Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Kể từ khi thụ lý 

việc dân sự cho đến trước thời điểm Thẩm phán, Hội đồng ra quyết định giải 

quyết việc dân sự, người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định tại 

Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết việc dân sự: Xét yêu cầu của ông T về việc tuyên bố 

bà C mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ và đúng với quy định tại Điều 

361 Bộ luật tố tụng dân sự, phù hợp với kết luận giám định sức khỏe tâm thần. 

Vì vậy, đề nghị Hội đồng giải quyết việc dân sự chấp nhận yêu cầu của ông T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận định: 

Ngày 07/10/2022, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 10/QĐ-TCGĐ trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung 

Ương giám định sức khỏe tâm thần đối với bà Nguyễn Kim C.  

Tại bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 

272/KLGĐ ngày 26/10/2022 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương kết luận: 

"Tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Kim C bị mất trí trong bệnh 

Alzheimer, khởi phát sớm. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F00.0. Đối tượng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi". 

Xét thấy: Yêu cầu của ông Nguyễn Quyết T là có căn cứ, phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp ý kiến của các đương sự khác 
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trong việc dân sự, phù hợp với đề xuất của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm, phù hợp pháp luật và kết luận giám định của Viện pháp y 

tâm thần Trung Ương nên chấp nhận. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ:  

- Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, khoản 1 Điều 53, Điều 

57, Điều 58 và Điều 59 Bộ luật dân sự. 

- Khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 144, 

146, Điều 150, 361, Điều 367, 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372, 376, 377 

và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Khoản 1 Điều 4, Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016. 

- Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu của Viện pháp y 

tâm thần Trung Ương. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Quyết T về việc tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Nguyễn Kim C.  

2. Tuyên bố bà Nguyễn Kim C mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Ông Nguyễn Quyết T là người giám hộ đương nhiên cho bà Nguyễn 

Kim C. 

4. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Quyết T phải chịu 300.000 

đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng 

tạm ứng lệ phí ông đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0034672 ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm.  

5. Người yêu cầu, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được niêm yết 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội;  

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- Các đương sự; 

- CCTHADS quận Nam Từ Liêm; 

- Lưu VP, hồ sơ. 

 THẨM PHÁN 

 

 

 

 
 

  Phan Thị Kim Thanh 
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